
A

Sơn kinh tế 18L                         575.118   

Sơn nội thất siêu trắng HST 18L                         920.881   

18L                      1.173.288   

5L                         341.152   
18L                      2.190.982   

5L                         547.457   

18L                      3.342.371   
5L                      1.079.932   

1L                         263.932   

18L                      4.051.184   
5L                      1.282.779   

1L                         288.135   

18L                      4.627.455   
5L                      1.400.338   

1L                         311.186   

18L                      1.290.847   
5L                         437.966   
18L                      2.365.016   

5L                         608.542   

18L                      4.159.998   

5L                      1.288.542   

1L                         265.085   

18L                      4.043.117   
5L                      1.383.050   

1L                         288.135   

18L                      4.958.235   
5L                      1.627.389   

1L                         333.085   

18L                      5.532.201   
5L                      1.844.067   

1L                         368.813   

18L                      1.611.253   
5L                         515.186   
18L                      3.630.507   
5L                      1.094.915   
18L                      4.033.896   
5L                      1.281.627   
18L                      5.532.201   
5L                      1.536.338   
18L                      3.099.996   

5L                      1.324.271   

18L                      2.971.253   

5L                         746.847   

18L                      3.688.134   

Sơn nội thất bóng ngọc trai
Màng sơn láng bóng lau chùi hiệu quả sắc mầu tươi sáng 
chống vi khuẩn nấm mốc

HVPS

Sơn nội thất siêu bóng ngọc trai 8in1
Màng sơn siêu sáng bóng, bề mặt chai cứng rễ dàng đánh 
sách vết bẩn, chống vi khuẩn nấm mốc, màu sắc đẹp hoàn 
hảo, bền với thời gian và thân thiện với môi trường

Sơn nội thất siêu mịn cao cấp
Màng sơn mịn, lau chùi hiệu quả, chống nấm mốc, hạn chế 
hiện tượng phân hóa và thân thiện với môi trường

HV200

Sơn nội thất mịn cao cấp, lau chùi hiệu quả
Màng sơn láng mịn, lau chùi hiệu quả, chống nấm mốc hạn 
chế hiện tượng phân hóa và thân thiện với môi trường

HV300

HVL7

SƠN NƯỚC: BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG
CÁC DÒNG SƠN GỐC NƯỚC, TRANG TRÍ, BỘT BẢ, CHỐNG THẤM, CHỐNG NÓNG, TRANG TRÍ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HẢI THỊNH PHÁT

TÊN TÊN SẢN PHẨM MÃ KÝ HIỆU GHI CHÚ

Sơn nội thất siêu bóng ngọc trai 10in1
Màng sơn siêu sáng bóng, bề mặt chai cứng rễ dàng đánh 
sách vết bẩn, chống vi khuẩn nấm mốc, màu sắc đẹp hoàn 
hảo, bền với thời gian và thân thiện với môi trường

HVL8

SƠN 
NGOẠI 
THẤT

Sơn ngoại thất kinh tế
Màng sơn nhẵn mịn, rễ thi công

HV400

Sơn ngoại thất mịn cao cấp
Màng sơn nhẵn mịn, cao cấp, chai cứng, bền mầu và độ 
che phủ tốt

HV500

Sơn ngoại thất bóng men sứ
Màng sơn láng bóng, độ che phủ tốt, chống tia cực tím, 
chống bám bụi và thân thiện với môi trường

HVL15

Sơn ngoại thất bóng men sứ
Màng sơn láng bóng, độ che phủ tốt, chống tia cực tím, 
chống bám bụi và thân thiện với môi trường

HVL205

Sơn ngoại thất siêu bóng men sứ
Màng sơn láng bóng, độ che phủ tốt, chống tia cực tím, 
chống bám bụi và thân thiện với môi trường

HVL90

Sơn ngoại thất siêu bóng men sứ ĐẶC BIỆT
Màng sơn láng bóng, độ che phủ tốt, chống tia cực tím, 
chống bám bụi và thân thiện với môi trường

HVL95

SƠN 
NỘI 

THẤT

SƠN 
SIÊU 

TRẮNG 
TRẦN

Sơn nội thất siêu trắng trần
Màng sơn nhẵn mịn, độ trắng cao

ST1

Sơn nội thất siêu trắng bóng
Màng sơn nhẵn mịn, độ trắng cao

ST2

Sơn nội thất siêu trắng bóng cao cấp
Màng sơn nhẵn mịn, độ trắng và độ bóng cao

ST3

Sơn chống thấm mầu hệ co dãn
Co dãn lên đến 300% chống dạn nứt, che lấp các vết nứt 
nhỏ

HF1

Sơn chống thấm mầu hệ trộn xi măng
Chống thấm tuyệt hảo khi phối trộn với xi măng theo tỷ lệ 
1:1

HCT11A

Sơn chống thấm sàn

SƠN 
CHỐNG 
THẤM

Sơn chống thấm mầu cao cấp HCT11B

THỂ TÍCH
 Đơn giá thị 

trường(VNĐ) 



5L                         864.406   

18L                      5.186.438   

5L                      1.728.813   

Sơn lót kháng kiềm nội thất thông dụng
Tiết kiệm chi phí và kháng kiềm hiệu quả

HKVT 18L                      1.449.898   

18L                      1.951.253   

5L                         515.186   

18L                      2.247.457   

5L                         691.525   

18L                      2.178.304   
5L                         518.644   
18L                      2.950.507   

5L                         821.762   

18L                      3.688.134   

5L                      1.094.915   

18L                      5.186.438   

5L                      1.498.304   

Bộ bả nội thất cao cấp
Che lấp khe nứt nhỏ, tạo bề mặt nhẵn mịn, độ bám dính 
cao và dễ thi công

HBB1 40Kg                         381.491   

Bộ bả ngoại thất cao cấp
Che lấp khe nứt nhỏ, tạo bề mặt nhẵn mịn, độ bám dính 
cao và dễ thi công

HBB2 40Kg                         526.712   

B
I

III

III

HK3S

Sơn chống thấm sàn
Chống thấm tuyệt hảo khi phối trộn xi măng tỷ lệ 1:1

HCT11S

 TRỢ LÝ AI 

Ghi chú:  - Đối với các dòng sơn min, màu từ đuôi 3 đến đuôi 6 tùy từng màu cụ thể đại diện công ty sẽ báo giá tới quý khách hàng trước khi tiến hành sản xuất và 
giao hàng.
                  - Đối với các dòng sơn còn lại, màu có ký hiệu 1* tính cộng thêm 10%, 2** tính cộng thêm 20%, các mầu sắc có ký hiệu đặc biệt, màu trên quạt màu, tùy 
từng màu cụ thể đại diện   
                    công ty sẽ báo giá quý khách hàng trước khi tiến hành sản xuất và giao hàng

SƠN 
CHỐNG 
NÓNG

Sơn chống nóng
Ngăn cản truyền nhiệt, phản xạ bức nhiệt

CN

BỘT
BẢ

CHUYÊN SÂU THI CÔNG

Thi công bọc phủ, tường, nền, trần kháng khuẩn

Thi công composite

CHUYÊN TRÁCH SƠN NƯỚC

Thi công sơn Epoxy, PU, Sơn nước, Sơn trang trí

Sơn lót kháng kiềm nội thất thông dụng
Tiết kiệm chi phí và kháng kiềm hiệu quả

HHKVT

HCTS
Sơn chống thấm sàn
Khô nhanh tạo thành một lớp màng đàn hồi bền bỉ bảo vệ 
và tăng tính hiệu qua chống thấm trên vật liệu là bê tông

SƠN 
LÓT  

NGOẠI 
THẤT

Sơn lót kiềm nội thất cao cấp
Chống kiềm hiệu quả, chống rêu mốc, che lấp khe nứt nhỏ, 
tạo độ bám dính tốt cho bề mặt lớp phủ

HHKVT1

Sơn lót kiềm, kháng muối nội thất cao cấp
Chống kiềm hiệu quả, chống rêu mốc, che lấp khe nứt nhỏ 
tạo độ bám dính cho lớp phủ

HHK3S

SƠN 
LÓT  NỘI 

THẤT

Sơn lót kiềm nội thất cao cấp
Chống kiềm hiệu quả, chống rêu mốc, che lấp khe nứt nhỏ, 
tạo độ bám dính tốt cho bề mặt lớp phủ

HKVT1

Sơn lót kiềm, kháng muối nội thất cao cấp
Chống kiềm hiệu quả, chống rêu mốc, che lấp khe nứt nhỏ 
tạo độ bám dính cho lớp phủ

THẤM

TGĐ: LÊ QUÝ HẢI
0916218888


